Tiếng Việt

Tiết 138, 139: bài : ung- ưng 
I.Mục tiêu cần đạt

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập
- Đọc, viết được ung,ưng tiếng từ câu ứng dụng.Viết đúng đọ cao độ rộng của được vần ung, ưng,  khủng long, mứt gừng Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần  chữ được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học . 
- HS tham gia hoạt động nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá bài. 

II. Đồ dùng và các phương tiện dạy học

Tranh trong SGK trang .Mẫu các chữ ghi vần ghi tiếng, ghi từ có chứa vần ung- ưng

III. Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1(5)

MT: Nhằm kiểm tra đọc viết vần ong- ông  và từ ứng dụng

	Đọc, viết âm vần, từ ứng dụng  

Đọc thẻ từ: ong, ông, màu hồng, cái võng, dòng sông 

Viết: ong, ông, màu hồng, cái võng, dòng sông 
	CN đọc bài nối tiếp ( Phong phân tích vần)

HS viết BC 

	NV1. Tìm hiểu nội dung tranh  

GV giới thiệu bức tranh trong SGK trang 124   kèm yêu cầu thảo luận nhóm đôi:

Các  bạn nhỏ đang  làm gì? Trong tranh có những hình ảnh gì? 

GV rút ra một số tiếng có vần ung- ưng 


	HS quan sát và nêu nội dung tranh 

HS nêu: khủng long, sừng trâu

. HS quan sát  - Đọc 

HS phân tích vần ung- ưng(Phong)

	Hoạt động 3: Nhận diện vần,chữ mới(20)

Mục tiêu: Nhận diện được các vần ung, ưng. Đánh vần, ghép tiếng và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối là âm “ng”,

	1. Nhận diện vần ung

GV giới thiệu oc cho HS đọc 

GV đưa tranh vẽ cho HS quan sát và hỏi tranh vẽ gì?

Gv hướng dẫn hs quan sát mô hình đánh vần tiếng  khủng

Yêu cầu hs phân tích tiếng khủng 

kh

ung

khủng

khủng long

Vần ưng, tiếng  gừng GV cho HS thực hiện tương tự như vần ung, khủng 
	 HS quan sát và đọc CN – NH- ĐT. 

 HS trả lời 

 HS đánh vần tiếng khủng(Phú)
HS phân tích tiếng 

Các em tìm thêm tiếng có vần ung.CN nêu trước lớp.Nhóm- CN 

HS cũng thực hiện các bước tương tự.

CN trả lời 

HS lắng nghe 


	Hoạt động 4. Tập viết(10)

Mục tiêu: Viết đúng cách, viết nối thuận lợi và không thuận lợi của vần ung- ưng  

	1. Luyện viết bảng ung, ưng, khủng long, mứt gừng

GV: hướng dẫn cách viết vần ung
GV quan sát và sửa sai

Kiểm tra BC 

GV : vừa viết vừa hướng dẫn, yêu cầu học sinh viết từ khủng long 

.Quan sát 

Ưng, mứt gừng – GV thực hiện tương tự

Kiểm tra bài HS 
	HS quan sát 

HS viết vào bảng vần ung

Trao đổi bảng kiểm tra lẫn nhau

HS quan sát 

HS viết vào bảng khủng long

Trao đổi bảng kiểm tra lẫn nhau



	Tiết 2 
	

	Hoạt động 1. Ôn tập tiết 1(5)

MT; Nhằm giúp HS đọc chắc chắn lại vần ung- ưng  

	Ôn lại bài

YC – HS đọc bài 

Đọc ĐT 
	CN đọc nối tiếp

ĐT – nhóm 

Khoa phân tích vần 

	Hoạt động 4. Tập viết(10)

Mục tiêu: Viết đúng cách, viết nối thuận lợi và không thuận lợi của vần ung- ưng  

	Viết vở

GV lưu ý các điểm khó cho HS 

YC HS viết vở 

GV kiểm tra vở HS
	HS lắng nghe

HS viết vở

HS trao đổi vở với bạn- nhận xét lẫn nhau. Tự nhận xét bài mình.

	Hoạt động 2. Đọc từ, câu ứng dụng (20)

MT: Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được bài ứng dụng và hiểu nội dung của bài ứng dụng và hiểu nội dung của bài ứng dụng ở mức độ đơn giản.

	1. Đọc từ

GV giới thiệu tranh để rút rừ

Đọc CN 

Tổ chức cho HS đọc nhóm

2. Đọc câu ứng dụng 

Cho HS tìm tiếng có vần vừa học.

YC- HS tìm số câu 

Tổ chức cho HS đọc CN 

Tổ chức cho HS đọc nhóm 

Kiểm tra đọc- nhận xét HS đọc

Ba mua cho bé cái gì?
	HS quan sát tranh và nêu ND 

HS tự đọc bài 

. Đọc bài trong nhóm – đọc trước lớp 

( Khang phân tích vần, tiếng từ) 

Trình bày trước lớp-  Lớp nhận xét 

HS ghi bảng con và đọc: trung, những, 

CN nêu: 3 câu 

 HS tự đọc bài.

Đọc trong nhóm – lớp nhận xét

Đọc trước lớp.

CN trả lời 

	Hoạt động 3.Hoạt động mở rộng 

Mục tiêu: Phát hiện nội dung tranh, nói câu liên quan đến tranh

	1. Tìm hiểu ND tranh 

HS quan sát tranh 

Đặt câu hỏi:

Trong tranh các bạn  làm gì? 


	HS quan sát tranh nêu nội dung 

HS  trả lời câu hỏi của GV.

HS kể nhau nghe về tổ chức trung thu của nhà trường vừa qua.

	Hoạt động 4. Củng cố, dặn dò(5)

HS làm bài phiếu học tập 

Viết bài trong vở tập viết ( nếu chưa viết kịp)

Chuẩn bị bài  4. ach- êch- ich
	HS khoanh tròn tiếng có vần on, ôn 
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rau ngon     cái thúng     củ gừng    vâng lời








111

